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	ĐỀ KIỂM TRA 45’ GIỮA KỲ II 

NĂM HỌC 2020-2021 

MÔN VẬT LÝ 12

Thời gian làm bài: 45  phút; 

(28 câu trắc nghiệm)


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Ánh sáng đơn sắc có tần số 5.1014 Hz truyền trong chân không với bước sóng 600 nm. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường trong suốt ứng với ánh sáng này là 1,52. Tần số của ánh sáng trên khi truyền trong môi trường trong suốt này

A. lớn hơn 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.
B. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng nhỏ hơn 600 nm.
C. vẫn bằng 5.1014 Hz còn bước sóng lớn hơn 600 nm.
D. nhỏ hơn 5.1014 Hz còn bước sóng bằng 600 nm.
Câu 2: Tựa đề bài hát ‘‘Cầu vồng sau mưa’’ do ca sĩ Cao Thái Sơn trình bày lấy hình ảnh từ hiện tượng

A. nhiễu xạ
B. giao thoa.

C. tán sắc ánh sáng.
D. truyền thẳng ánh sáng
Câu 3: Hiện tượng giao thoa ánh sáng chỉ quan sát được khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn

A. cùng cường độ.
B. cùng màu sắc.
C. đơn sắc.
D. kết hợp.
Câu 4: Sóng điện từ

A. không mang năng lượng.
B. không truyền được trong chân không.
C. là sóng dọc.
D. là sóng ngang.
Câu 5: Chọn định nghĩa sai khi nói về khoảng vân:

A. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân tối kề nhau.

B. Khoảng vân là khoảng cách giữa vân sáng và vấn tối kề nhau

C. Khoảng vân là khoảng cách giữa hai vân sáng kề nhau.

D. Khoảng vân là khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vân sáng.

Câu 6: Khi nói về quá trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng điện từ là sóng ngang và mang năng lượng.

B. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

C. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn đồng pha nhau.
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cùng phương với vec tơ cảm ứng từ `[image: image2.wmf]B

r

.

Câu 7: Tia tử ngoại không có công dụng nào dưới đây?

A. Nghiên cứu thành phần và cấu trúc của các vật rắn.
B. Tiệt trùng các dụng cụ phẫu thuật.

C. Chữa bệnh còi xương.




D. Tìm các vết nứt trên bề mặt kim loại.

Câu 8: Tính chất nổi bật nhất của tia X

A. tác dụng lên kính ảnh.
B. làm phát quang một số chất
C. làm ion hóa không khí.
D. có khả năng đâm xuyên mạnh
Câu 9: Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là

A. i-ôn hóa không khí.
B. tác dụng nhiệt
C. làm phát quang một số chất.
D. tất cả các tác dụng trên
Câu 10: Các bộ phận chính của máy quang phổ là

A. ống chuẩn trực, buồng ảnh, thấu kính
B. lăng kính, buồng ảnh, khe ngắm, thước ngắm
C. ống chuẩn trực, lăng kính, buồng ảnh.
D. ống chuẩn trực, lăng kính, thấu kính.
Câu 11: Tần số của dao động điện từ trong khung dao động thoả mãn hệ thức nào sau đây?
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Câu 12: Tia tử ngoại

A. được ứng dụng để khử trùng, diệt khuẩn.
B. có tần số tăng khi truyền từ không khí vào nước.
C. không truyền được trong chân không.
D. có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia gamma.
Câu 13: Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, micro ở máy phát thanh có tác dụng
A. biến dao động điện thành dao động âm có cùng tần số.
B. tách sóng âm tần ra khỏi sóng cao tần.
C. biến dao động âm thành dao động điện có cùng tần số.
D. trộn sóng âm tần với sóng cao tần.
Câu 14: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là
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Câu 15: Tia Rơnghen có

A. cùng bản chất với sóng âm.
B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.
C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.
D. điện tích âm.
Câu 16: Quang phổ liên tục của một vật

A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật.
B. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật.
C. phụ thuộc cả bản chất và nhiệt độ.
D. không phụ thuộc bản chất và nhiệt độ.
Câu 17: Điện tích của một bản tụ điện trong một mạch dao động lí tưởng biến thiên theo thời gian theo hàm số 
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 Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch sẽ là 
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Câu 18: Quang phổ liên tục của ánh sáng do một vật phát ra

A. không phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.
B. phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của vật đó.

C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của vật đó.
D. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của vật đó.

Câu 19: Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong quá trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường và vectơ cảm ứng từ tại một điểm luôn vuông góc với nhau.
B. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại đó xuất hiện điện trường xoáy.
C. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một trường duy nhất gọi là điện từ trường.
D. Điện từ trường không lan truyền được trong điện môi.
Câu 20: Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn 0,76 (m

B. Tia tử ngoại được sử dụng để dò tìm khuyết tật bên trong các vật đúc bằng kim loại

C. Tia tử ngoại bị nước và thủy tinh hấp thụ mạnh

D. Tia tử ngoại không có khả năng gây ra hiện tượng quang điện

Câu 21: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D, khoảng vân i. Bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe là

A. λ = D/(ai)
B. λ= (iD)/a
C. λ= (aD)/i
D. λ=  (ai)/D
Câu 22: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong sóng điện từ, điện trường và từ trường tại mỗi điểm luôn biến thiên điều hòa lệch pha nhau 
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B. Sóng điện từ là sóng dọc.
C. Sóng điện từ truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ không mang năng lượng
Câu 23: Ánh sáng có tần số nhỏ nhất trong số các ánh sáng đơn sắc: đỏ, lam, chàm, tím là ánh sáng
A. đỏ.
B. lam.
C. chàm
D. tím.
Câu 24: Mạch LC dao động điều hòa với độ lớn cường độ dòng điện cực đại là 
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 và điện tích cực đại trong mạch 
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Câu 25: Khi nói về tia X, phát biểu nào sau đây sai?

A. Tia X có tác dụng nhiệt mạnh, được dùng để sưởi ấm.
         B. Tia X có tác dụng làm đen kính ảnh.
C. Tia X có khả năng gây ra hiện tượng quang điện.                 D. Tia X có khả năng đâm xuyên.
Câu 26: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Tia X có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ.     B. Tia X làm ion hóa không khí.

C. Tia X có khả năng đâm xuyên.          D. Tia X có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.

Câu 27: Tia hồng ngoại

A. có tần số lớn hơn tần số của ánh sáng tím.
B. có cùng bản chất với tia gamma
C. không có tác dụng nhiệt.
D. không truyền được trong chân không
Câu 28: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C đang có dao động điện từ tự do. Gọi I0 và U0 lần lượt cường độ dòng điện cực đại trong mạch và hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện thì
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B. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Câu 1 (0,5 điểm):  Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2 mH và tụ điện có điện dung C = 0,2 (F. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Xác định chu kì, tần số riêng của mạch?

Câu 2 (0,5 điểm): Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc có bước sóng (, khoảng cách giữa hai khe hẹp là a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 2 m. Trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 6 mm, có vân sáng bậc 5. Khi thay đổi khoảng cách giữa hai khe hẹp một đoạn bằng 0,2 mm sao cho vị trí vân sáng trung tâm không thay đổi thì tại M có vân sáng bậc 6. Tính giá trị của bước sóng ( 

Câu 3 (1 điểm): Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng phát ra đồng thời các ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là 390 nm, 520 nm và 3. Biết 3 có giá trị trong khoảng từ 0,38 m đến 0,76m. Có bao nhiêu giá trị của 3 để vị trí vân sáng có màu giống với màu của vân trung tâm và gần vân trung tâm nhất luôn trùng với vị trí vân sáng bậc 24 của bức xạ 1?

Câu 4 (1 điểm): Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe 1 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát 2 m. Khe S được chiếu đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,45 μm và λ2. Trong khoảng rộng L = 2,6 cm đối xứng, ngoài vân trung tâm ra trên màn còn có sáu vân sáng cùng màu với nó. Tổng số vân sáng quan sát được trên vùng L là bao nhiêu?
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM CHẤM PHẦN TỰ LUẬN
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Ngoài vân sáng trung tâm có 6 vân sáng cùng màu với nó nên mỗi bên có 3 vân cùng màu ứng với k1=
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